
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

TS'2022 - ĐHCQ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày   01  tháng  8  năm 2022 

 DANH SÁCH THÍ SINH  
ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN  

(Trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT - NĂM 2022, ĐỢT 1 

 

* GHI CHÚ : Kết quả học tập cả năm lớp 12 cấp THPT : Môn 1 = Toán / Ngữ văn, Môn 2 = Sinh / Giáo dục công dân. 

Mã phƣơng thức xét tuyển: 406. Tổng điểm xét tuyển (theo thang điểm 40) đã bao gồm điểm ƣu tiên đối tƣợng, 

khu vực và điểm năng khiếu TDTT hệ số 2 (NK TDTT). 
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1 MAI VIỆT AN 1 0003 Nam 19/04/2004 7.8 8.4 15.0 2   31.53 

2 NGUYỄN THỊ AN 1 0006 Nữ 15/03/2004 8.2 8.4 10.0 2NT   27.27 

3 NGUYỄN TRƢỜNG AN 1 0008 Nam 04/11/2003 6.8 8.0 15.0 2   30.13 

4 NGUYỄN VĂN AN 1 0010 Nam 29/04/2003 6.6 8.3 20.0 2   35.23 

5 VŨ HỮU AN 1 0012 Nam 19/12/2003 6.5 8.0 20.0 3   34.50 

6 BÙI ĐỨC ANH 1 0013 Nam 17/12/2004 7.0 8.2 12.0 3   27.20 

7 ĐẶNG PHẠM QUANG ANH 1 0019 Nam 28/06/2004 7.1 9.0 18.0 2   34.43 

8 ĐÀO TUẤN ANH 1 0021 Nam 26/02/2003 8.1 7.5 13.0 2NT   29.27 

9 ĐINH THỊ LAN ANH 1 0022 Nữ 19/09/2000 8.1 7.7 14.0 2NT   30.47 

10 LÊ DUY ANH 1 0030 Nam 12/06/2004 7.9 9.6 13.0 3   30.50 

11 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 2 0044 Nữ 03/10/2004 9.2 8.4 10.0 2   27.93 

12 NGUYỄN TRỌNG HÙNG ANH 2 0048 Nam 08/05/2003 7.2 7.7 16.0 2NT   31.57 

13 NGUYỄN TUẤN ANH 2 0049 Nam 20/09/2003 6.5 7.5 12.0 2   26.33 

14 NGUYỄN VIẾT QUANG ANH 2 0050 Nam 02/11/2004 9.4 9.6 11.0 2   30.33 

15 PHẠM SƠN ANH 2 0051 Nam 23/04/2004 7.5 8.2 17.0 2   33.03 

16 PHÍ VIỆT ANH 2 0053 Nam 22/01/2004 7.1 6.7 16.0 1   30.80 

17 TĂNG THẢO ANH 2 0056 Nữ 20/11/2004 8.1 8.0 16.0 2   32.43 

18 VŨ THỊ PHƢƠNG ANH 2 0060 Nữ 16/02/2004 8.3 7.6 12.0 2NT   28.57 

19 NGUYỄN XUÂN BÁCH 3 0068 Nam 22/11/2004 7.2 8.0 11.0 2   26.53 
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20 LÊ TRƢƠNG QUÂN BẢO 3 0076 Nam 01/06/2004 7.5 7.7 17.0 2NT   32.87 

21 NGUYỄN VĂN BẢO 3 0079 Nam 28/03/2004 7.1 7.7 12.0 1   27.80 

22 NGUYỄN NGỌC BÍCH 3 0082 Nữ 28/10/2003 7.0 8.8 20.0 3   35.80 

23 NGUYỄN THỊ BÍCH 3 0083 Nữ 12/08/2004 7.2 7.9 19.0 1   35.10 

24 PHAN THỊ BÍCH 3 0084 Nữ 05/03/2003 7.9 9.2 17.0 2NT   34.77 

25 NGUYỄN QUANG BÌNH 3 0086 Nam 26/08/2004 7.5 8.5 13.0 2   29.33 

26 NGUYỄN DANH CAO 4 0091 Nam 24/01/2003 6.8 8.4 16.0 2   31.53 

27 HOÀNG KIỀU CHI 4 0092 Nữ 22/10/2004 7.1 9.1 19.0 1 01 38.87 

28 NGUYỄN THỊ KIM CHI 4 0096 Nữ 06/04/2004 7.7 7.4 19.0 2   34.43 

29 ĐINH CÔNG CHIẾN 4 0097 Nam 05/09/2004 5.8 7.8 20.0 2   33.93 

30 DƢƠNG MẠNH CHIẾN 4 0098 Nam 04/11/2004 7.4 7.5 13.0 1   28.90 

31 NGUYỄN XUÂN CHIẾN 4 0100 Nam 12/04/2004 6.8 8.6 12.0 2NT   28.07 

32 NGUYỄN TRỌNG CHINH 4 0103 Nam 13/10/2004 7.0 7.6 17.0 2   31.93 

33 ĐỖ VĂN CHƢƠNG 4 0105 Nam 06/12/2004 6.5 6.8 20.0 2   33.63 

34 VŨ THÀNH CÔNG 4 0110 Nam 19/04/2003 7.2 9.1 19.0 3   35.30 

35 ĐINH XUÂN CƢƠNG 4 0113 Nam 07/08/2004 7.3 8.0 14.0 1 01 32.97 

36 NGUYỄN MẠNH CƢỜNG 4 0117 Nam 18/02/2004 8.0 8.6 19.0 1   36.60 

37 NGUYỄN MẠNH CƢỜNG 4 0118 Nam 22/05/2004 7.4 8.8 20.0 3   36.20 

38 LÊ XUÂN ĐẠI 5 0124 Nam 22/08/2004 7.8 8.5 14.0 2   30.63 
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39 PHẠM HÀ ĐĂNG 5 0127 Nam 01/08/2003 7.2 8.6 12.0 1 01 31.47 

40 BÙI TIẾN ĐẠT 5 0133 Nam 15/12/2002 7.2 7.6 15.0 2NT   30.47 

41 DƢƠNG TIẾN ĐẠT 5 0135 Nam 13/11/2004 8.1 8.4 18.0 2NT   35.17 

42 LÊ THÀNH ĐẠT 5 0136 Nam 24/05/2004 6.3 7.5 11.0 1   25.80 

43 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 5 0141 Nam 13/01/2003 7.8 8.4 15.0 2   31.53 

44 NGUYỄN VĂN ĐẠT 5 0142 Nam 29/11/2004 6.6 7.2 12.0 2   26.13 

45 NGUYỄN XUÂN THÀNH ĐẠT 5 0143 Nam 29/08/2004 8.2 9.6 14.0 1   32.80 

46 PHAN TIẾN ĐẠT 5 0145 Nam 02/08/2004 7.2 8.2 20.0 2   35.73 

47 PHAN VIẾT ĐẠT 5 0146 Nam 01/01/2004 6.1 7.9 13.0 1   28.00 

48 TRẦN QUỐC ĐẠT 5 0147 Nam 07/01/2004 7.6 8.1 20.0 2NT   36.37 

49 TRẦN TIẾN ĐẠT 5 0148 Nam 09/02/2003 7.8 8.8 14.0 3   30.60 

50 NGUYỄN ĐỨC DOANH 6 0158 Nam 15/05/2004 6.0 8.2 19.0 2   33.53 

51 LÊ VĂN ĐÔNG 6 0160 Nam 23/04/2004 7.0 8.7 17.0 2NT   33.37 

52 HOÀNG GIA ĐỨC 6 0167 Nam 15/11/2004 7.0 7.5 13.0 3   27.50 

53 HOÀNG TUẤN ĐỨC 6 0168 Nam 24/04/2004 6.5 7.9 18.0 2 01 35.40 

54 HỨA QUANG ĐỨC 6 0169 Nam 20/08/2004 6.9 8.4 13.0 2   28.63 

55 LA GIA ĐỨC 6 0170 Nam 17/01/2004 8.2 8.9 13.0 3 01 32.77 

56 LÊ MINH ĐỨC 6 0171 Nam 04/06/2002 7.4 8.1 13.0 2   28.83 

57 LÝ TRUNG ĐỨC 6 0173 Nam 13/07/2004 7.7 8.7 12.0 1 01 32.07 
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58 NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC 6 0174 Nam 16/11/2004 7.1 7.9 14.0 3   29.00 

59 NGUYỄN PHÚC ĐỨC 6 0176 Nam 12/07/2003 7.5 7.8 12.0 2   27.63 

60 NGUYỄN VĂN ĐỨC 6 0177 Nam 07/04/2004 6.8 7.2 12.0 1   27.00 

61 TRẦN DUY ĐỨC 6 0180 Nam 13/08/2004 7.7 7.9 12.0 1   28.60 

62 TRƢƠNG QUANG ĐỨC 7 0182 Nam 22/03/2004 8.2 8.7 13.0 2   30.23 

63 NGUYỄN THÙY DUNG 7 0187 Nữ 12/03/2004 8.0 8.5 20.0 1   37.50 

64 NGUYỄN THÙY DUNG 7 0188 Nữ 11/03/2003 8.1 9.3 20.0 2   37.73 

65 ĐÀM QUỐC DŨNG 7 0189 Nam 19/07/2004 6.9 7.4 14.0 1   29.30 

66 NGÔ TUẤN DŨNG 7 0194 Nam 26/08/2004 7.7 7.4 20.0 1   36.10 

67 NGUYỄN TRÍ DŨNG 7 0195 Nam 28/09/2004 6.7 8.8 15.0 1 01 34.17 

68 TRẦN NGỌC DŨNG 7 0198 Nam 16/07/2004 8.0 9.3 14.0 3   31.30 

69 LÊ BẰNG DƢƠNG 7 0201 Nam 20/07/2004 8.9 9.1 19.0 2   37.33 

70 LÊ TÙNG DƢƠNG 7 0202 Nam 16/11/2004 8.0 7.9 19.0 2NT   35.57 

71 NGUYỄN QUANG DƢƠNG 7 0203 Nam 28/08/2003 7.9 9.0 14.0 2NT   31.57 

72 VŨ THÙY DƢƠNG 7 0207 Nữ 08/05/2004 7.7 8.2 16.0 2   32.23 

73 NGUYỄN XUÂN DUY 8 0212 Nam 27/10/2004 8.0 7.0 14.0 2NT   29.67 

74 TRẦN NGỌC DUY 8 0214 Nam 12/01/2004 8.9 9.0 14.0 1   32.90 

75 TRẦN VĂN DUY 8 0215 Nam 04/05/2004 7.7 8.5 14.0 1   31.20 

76 VŨ ĐỨC DUY 8 0216 Nam 07/12/2004 6.1 6.9 19.0 1   33.00 
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77 NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN 8 0221 Nữ 03/11/2003 7.9 7.7 18.0 2NT   34.27 

78 PHẠM THẾ DUYỆT 8 0222 Nam 26/01/2004 7.0 9.1 20.0 2NT   36.77 

79 NÔNG THỊ GẦN 8 0223 Nữ 10/04/2003 8.4 9.1 15.0 1 01 36.17 

80 NGUYỄN HOÀNG GIA 8 0224 Nam 21/10/2003 8.0 7.1 13.0 2   28.43 

81 NGUYỄN TRƢỜNG GIANG 8 0228 Nam 12/11/1999 7.7 8.5 20.0 2NT   36.87 

82 PHẠM TRƢỜNG GIANG 8 0229 Nam 29/08/2004 7.8 8.8 12.0 2NT   29.27 

83 NGUYỄN NGUYÊN GIÁP 8 0235 Nam 18/12/2003 7.1 9.1 10.0 2NT   26.87 

84 CHANG CHANG HÀ 8 0239 Nam 15/10/2004 6.9 6.9 18.0 1 01 35.47 

85 ĐINH HOÀNG HÀ 8 0240 Nam 23/05/2004 6.2 7.7 15.0 1 01 32.57 

86 NGUYỄN THỊ THU HÀ 9 0244 Nữ 10/05/2003 6.8 9.0 20.0 3   35.80 

87 THÙNG VĂN HÀ 9 0247 Nam 26/01/2004 7.2 7.9 18.0 1   34.10 

88 CAO ĐỨC HẢI 9 0250 Nam 18/08/2003 8.3 7.6 12.0 1   28.90 

89 HÀ THANH HẢI 9 0252 Nam 29/09/2004 8.4 8.7 20.0 1   38.10 

90 MA TRỌNG HẢI 9 0254 Nam 08/09/2004 6.4 6.5 19.0 1   32.90 

91 NGUYỄN NGỌC HẢI 9 0255 Nam 22/03/2004 6.7 8.1 10.0 2NT   25.47 

92 TÔ NGỌC HÂN 9 0258 Nữ 27/01/2003 7.4 8.9 15.0 1   32.30 

93 ĐINH THỊ THU HẰNG 9 0259 Nữ 25/02/2004 7.2 8.0 18.0 2   33.53 

94 NGUYỄN TIẾN HANH 9 0263 Nam 23/05/2004 7.4 7.8 13.0 2NT   28.87 

95 BÙI ĐỨC HẠNH 9 0264 Nam 31/12/2003 7.5 8.0 20.0 1   36.50 

Stamp



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

TS'2022 - ĐHCQ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày   01  tháng  8  năm 2022 

 DANH SÁCH THÍ SINH  
ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN  

(Trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT - NĂM 2022, ĐỢT 1 

 

* GHI CHÚ : Kết quả học tập cả năm lớp 12 cấp THPT : Môn 1 = Toán / Ngữ văn, Môn 2 = Sinh / Giáo dục công dân. 

Mã phƣơng thức xét tuyển: 406. Tổng điểm xét tuyển (theo thang điểm 40) đã bao gồm điểm ƣu tiên đối tƣợng, 

khu vực và điểm năng khiếu TDTT hệ số 2 (NK TDTT). 

STT HỌ VÀ TÊN 
NHÓM 

THI NK 

TDTT 

SỐ BÁO 

DANH 

THI NK 

GIỚI 

TÍNH 

NGÀY                 

SINH 

ĐIỂM 
KHU 

VỰC 

ĐỐI 

TƢỢNG 

TỔNG 

ĐIỂM 

XÉT 
Môn   

1 

Môn   

2 
NK 

TDTT 

96 CHU THỊ HỒNG HẠNH 9 0265 Nữ 08/08/2004 9.3 9.2 17.0 2   35.83 

97 VŨ VĂN HẬU 9 0269 Nam 05/10/2004 7.8 8.2 15.0 2NT   31.67 

98 DƢƠNG MINH HIỀN 10 0273 Nữ 13/12/2004 6.3 8.0 20.0 2   34.63 

99 BÙI TUẤN HIỆP 10 0277 Nam 29/06/2004 7.5 8.6 14.0 3   30.10 

100 ĐINH VĂN HIỆP 10 0278 Nam 28/04/2004 9.0 8.2 16.0 2NT   33.87 

101 LƢỜNG TRUNG HIẾU 10 0285 Nam 29/05/2004 7.0 7.8 15.0 1   30.80 

102 NGUYỄN ĐĂNG HIẾU 10 0287 Nam 25/08/2004 7.8 8.1 12.0 3   27.90 

103 PHẠM MINH HIẾU 10 0290 Nam 02/01/2003 8.2 8.9 20.0 2NT   37.77 

104 VŨ TRUNG HIẾU 10 0294 Nam 03/02/2004 6.4 7.6 20.0 1   35.00 

105 HÀ THỊ PHƢƠNG HOA 10 0295 Nữ 27/08/2004 6.5 7.1 14.0 1   28.60 

106 LÒ THỊ MAI HOA 10 0298 Nữ 31/08/2004 5.5 7.9 19.0 1   33.40 

107 TRẦN THU HOA 10 0299 Nữ 02/02/2003 7.7 8.0 14.0 1   30.70 

108 ĐỖ TRƢỜNG HÒA 11 0303 Nam 18/01/2004 6.0 7.4 13.0 2NT   27.07 

109 VI VIỆT HÒA 11 0306 Nam 31/03/2004 6.5 7.7 13.0 1   28.20 

110 LÊ NGỌC HOÀN 11 0311 Nam 22/08/2004 8.5 8.7 13.0 3   30.20 

111 NGUYỄN THỊ THU HOÀN 11 0313 Nữ 08/10/2004 6.9 7.8 20.0 2   35.03 

112 ĐẶNG HUY HOÀNG 11 0314 Nam 09/05/2004 7.7 7.1 12.0 2NT   27.47 

113 LÙNG VĂN HOÀNG 11 0320 Nam 20/04/2004 6.4 6.7 12.0 1 01 28.77 

114 NGÔ VIỆT HOÀNG 11 0322 Nam 08/07/2004 7.3 7.3 12.0 2NT   27.27 
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 DANH SÁCH THÍ SINH  
ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN  

(Trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT - NĂM 2022, ĐỢT 1 

 

* GHI CHÚ : Kết quả học tập cả năm lớp 12 cấp THPT : Môn 1 = Toán / Ngữ văn, Môn 2 = Sinh / Giáo dục công dân. 

Mã phƣơng thức xét tuyển: 406. Tổng điểm xét tuyển (theo thang điểm 40) đã bao gồm điểm ƣu tiên đối tƣợng, 

khu vực và điểm năng khiếu TDTT hệ số 2 (NK TDTT). 
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115 NGUYỄN BÁ HOÀNG 11 0323 Nam 06/01/2003 7.5 8.8 18.0 3   34.30 

116 NGUYỄN VĂN VIỆT HOÀNG 11 0326 Nam 27/05/2003 7.1 7.7 12.0 1   27.80 

117 TẠ HUY HOÀNG 11 0328 Nam 12/09/2003 7.5 6.6 12.0 3   26.10 

118 TRẦN HUY HOÀNG 11 0330 Nam 07/05/2004 6.5 8.5 13.0 2   28.33 

119 TRƢƠNG VIỆT HOÀNG 12 0334 Nam 13/09/2004 8.4 8.7 13.0 2   30.43 

120 VŨ VIỆT HOÀNG 12 0336 Nam 09/12/2004 8.3 8.7 19.0 2NT   36.67 

121 BÙI VĂN HỌC 12 0337 Nam 02/01/2004 8.1 8.5 20.0 2NT   37.27 

122 ĐỖ MẠNH HÙNG 12 0346 Nam 01/02/2002 6.4 9.5 20.0 3   35.90 

123 ĐỒNG VĂN HÙNG 12 0347 Nam 24/12/2004 7.8 8.6 19.0 1   36.40 

124 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 12 0351 Nam 18/01/2004 7.9 8.7 11.0 2   27.93 

125 NGUYỄN TIẾN HÙNG 12 0352 Nam 09/01/2003 6.9 8.2 20.0 2NT   35.77 

126 PHẠM NHƢ HÙNG 12 0353 Nam 25/11/2004 6.6 8.4 14.0 1   30.00 

127 ĐÀM VĨNH HƢNG 12 0357 Nam 22/01/2004 7.2 7.3 14.0 1   29.50 

128 LỤC QUỐC HƢNG 12 0359 Nam 13/02/2004 7.6 8.5 14.0 1 01 33.77 

129 NGUYỄN QUANG HƢNG 13 0362 Nam 19/07/2004 8.3 8.1 20.0 1   37.40 

130 NGUYỄN VĂN HƢNG 13 0364 Nam 12/07/2004 7.2 8.0 15.0 2NT   30.87 

131 NGUYỄN XUÂN HƢNG 13 0365 Nam 29/09/2004 7.2 7.4 18.0 2NT   33.27 

132 BÙI THANH HƢƠNG 13 0368 Nữ 19/10/2004 6.7 8.7 11.0 1 01 30.07 

133 BÙI THỊ HƢƠNG 13 0369 Nữ 27/06/2004 8.1 9.2 17.0 2   34.63 
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* GHI CHÚ : Kết quả học tập cả năm lớp 12 cấp THPT : Môn 1 = Toán / Ngữ văn, Môn 2 = Sinh / Giáo dục công dân. 

Mã phƣơng thức xét tuyển: 406. Tổng điểm xét tuyển (theo thang điểm 40) đã bao gồm điểm ƣu tiên đối tƣợng, 

khu vực và điểm năng khiếu TDTT hệ số 2 (NK TDTT). 
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134 CHU LAN HƢƠNG 13 0370 Nữ 12/11/2004 8.5 9.5 11.0 3   29.00 

135 ĐẶNG QUỲNH HƢƠNG 13 0371 Nữ 25/08/2004 7.4 9.1 18.0 3   34.50 

136 ĐỖ THỊ NGỌC HƢƠNG 13 0372 Nữ 31/10/2002 6.9 8.9 14.0 3   29.80 

137 PHÙNG DIỄM HƢƠNG 13 0378 Nữ 07/10/2003 6.3 8.9 20.0 3   35.20 

138 NGUYỄN TIẾN HƢỞNG 13 0383 Nam 02/10/2004 7.6 7.9 18.0 2NT   34.17 

139 BÙI GIA HUY 13 0384 Nam 01/09/2004 6.4 7.8 13.0 1   28.20 

140 BÙI XUÂN HUY 13 0386 Nam 01/10/2004 6.7 6.5 19.0 1   33.20 

141 ĐẶNG QUANG HUY 13 0388 Nam 27/07/2004 6.5 7.9 20.0 2   34.73 

142 ĐÀO NHẬT HUY 13 0389 Nam 19/09/2004 8.3 8.9 12.0 2   29.53 

143 HỒ QUANG HUY 13 0390 Nam 28/02/2004 7.9 9.2 13.0 3   30.10 

144 PHẠM TUẤN HUY 14 0397 Nam 04/03/2003 9.1 9.4 17.0 2   35.83 

145 TRẦN QUANG HUY 14 0398 Nam 04/03/2004 7.6 6.8 19.0 1   34.40 

146 TRẦN QUANG HUY 14 0399 Nam 26/02/2004 7.0 7.0 12.0 1   27.00 

147 TRẦN QUANG HUY 14 0400 Nam 08/09/2001 6.3 9.1 10.0 2   25.73 

148 XA ĐỨC HUY 14 0402 Nam 11/01/2004 7.7 8.4 19.0 2 01 38.10 

149 SÁI THỊ NGỌC HUYỀN 14 0410 Nữ 20/01/2004 9.0 9.1 10.0 2NT   28.77 

150 TRẦN THỊ HUYỀN 14 0412 Nữ 27/02/2004 7.7 8.8 13.0 2NT   30.17 

151 TRƢƠNG THỊ NGỌC HUYỀN 14 0413 Nữ 22/01/2004 7.4 7.5 13.0 3   27.90 

152 ĐÀO THỊNH KHANG 14 0416 Nam 07/10/2004 7.2 8.6 18.0 3   33.80 
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Mã phƣơng thức xét tuyển: 406. Tổng điểm xét tuyển (theo thang điểm 40) đã bao gồm điểm ƣu tiên đối tƣợng, 

khu vực và điểm năng khiếu TDTT hệ số 2 (NK TDTT). 
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153 LÊ NGỌC KHÁNH 14 0420 Nữ 21/05/2002 8.2 9.1 10.0 1   28.30 

154 NGUYỄN DANH KHÁNH 15 0421 Nam 02/09/2004 7.0 8.0 20.0 3   35.00 

155 NGUYỄN NAM KHÁNH 15 0422 Nam 19/10/2004 7.2 6.5 17.0 2   31.03 

156 NGUYỄN VIỆT KHÁNH 15 0425 Nam 27/09/2003 7.1 8.4 18.0 1   34.50 

157 NGUYỄN HẢI ĐĂNG KHIÊM 15 0426 Nam 20/12/2004 8.6 9.0 10.0 2   27.93 

158 HÀ MINH KHIẾU 15 0427 Nam 24/08/2004 7.0 8.1 13.0 1   29.10 

159 NÔNG MINH KHÔI 15 0431 Nam 05/02/2004 7.0 8.7 13.0 3   28.70 

160 BÙI TUẤN KIÊN 15 0434 Nam 23/12/2004 7.3 8.1 15.0 1 01 34.07 

161 BÙI VĂN KIÊN 15 0435 Nam 02/03/2004 8.1 8.9 19.0 2NT   36.67 

162 LÙ XUÂN KIÊN 15 0437 Nam 11/05/2004 7.1 8.2 18.0 1   34.30 

163 NGUYỄN BÁ KIÊN 15 0440 Nam 08/02/2003 6.7 8.9 20.0 3   35.60 

164 TỈNH HÀ KIÊN 15 0444 Nam 03/06/2004 7.8 8.2 14.0 1 01 33.67 

165 TRẦN TRUNG KIÊN 15 0445 Nam 14/05/2004 8.2 8.4 13.0 1   30.60 

166 NGÔ ĐỨC LÂM 16 0452 Nam 24/08/2004 8.8 8.6 11.0 3   28.40 

167 NGUYỄN HOÀI LÂM 16 0453 Nam 27/02/2003 7.8 7.9 14.0 2   30.03 

168 TRẦN NGUYỄN HOÀNG LÂM 16 0456 Nam 29/11/2004 9.4 8.5 19.0 2   37.23 

169 TRẦN THANH LÂM 16 0457 Nam 08/12/2004 6.8 7.9 12.0 1 01 30.37 

170 VŨ VĂN LÂM 16 0458 Nam 31/10/2003 7.5 9.0 16.0 1   33.50 

171 NGUYỄN NGỌC LAN 16 0461 Nữ 22/11/2004 8.0 8.5 16.0 2NT   33.17 
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* GHI CHÚ : Kết quả học tập cả năm lớp 12 cấp THPT : Môn 1 = Toán / Ngữ văn, Môn 2 = Sinh / Giáo dục công dân. 

Mã phƣơng thức xét tuyển: 406. Tổng điểm xét tuyển (theo thang điểm 40) đã bao gồm điểm ƣu tiên đối tƣợng, 
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172 HÀ NGỌC LINH 16 0471 Nữ 29/11/2004 8.0 8.8 17.0 1   34.80 

173 LÒ VĂN LINH 16 0475 Nam 05/09/2004 6.8 8.1 17.0 1 01 35.57 

174 NGUYỄN TUẤN LINH 17 0482 Nam 07/10/2004 8.1 6.6 19.0 1 06 36.03 

175 TĂNG NHẬT LINH 17 0483 Nam 01/07/2003 6.3 8.3 17.0 2   31.93 

176 TRẦN TRỌNG NHẬT LINH 17 0485 Nam 19/08/2004 6.8 8.5 18.0 2   33.63 

177 PHẠM GIA LỘC 17 0493 Nam 15/09/2004 8.0 8.5 19.0 3   35.50 

178 NGUYỄN THÀNH LONG 17 0504 Nam 10/11/2004 7.3 8.1 18.0 1   34.40 

179 PHAN THÀNH LONG 17 0506 Nam 30/12/2003 9.1 9.2 14.0 3   32.30 

180 TRẦN HOÀNG LONG 17 0508 Nam 21/11/2004 7.3 7.9 16.0 1   32.20 

181 ĐINH VĂN LỰC 17 0510 Nam 05/09/2001 7.3 8.0 20.0 3   35.30 

182 LÊ ĐỨC LƢƠNG 18 0511 Nam 22/06/2004 7.1 8.4 14.0 1   30.50 

183 NGUYỄN TÙNG LƢU 18 0514 Nam 02/02/2004 8.3 8.1 19.0 2NT   36.07 

184 TRẦN PHẠM CẨM LY 18 0520 Nữ 08/09/2004 8.1 8.5 17.0 2NT   34.27 

185 LÝ ĐỨC MẠNH 18 0529 Nam 07/11/2003 7.6 7.6 17.0 1 01 35.87 

186 NÔNG ĐỨC MẠNH 18 0532 Nam 27/12/2004 6.5 7.4 17.0 1 01 34.57 

187 TRẦN HOÀNG MẠNH 18 0534 Nam 23/11/2004 7.1 8.1 20.0 1   36.20 

188 BÙI ĐỨC MINH 18 0536 Nam 22/03/2004 7.4 8.9 19.0 3   35.30 

189 ĐINH ĐỨC MINH 18 0538 Nam 23/11/2004 6.9 8.6 16.0 2NT   32.17 

190 HOÀNG ĐỨC MINH 19 0541 Nam 07/01/2004 8.2 8.2 20.0 3   36.40 
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Mã phƣơng thức xét tuyển: 406. Tổng điểm xét tuyển (theo thang điểm 40) đã bao gồm điểm ƣu tiên đối tƣợng, 

khu vực và điểm năng khiếu TDTT hệ số 2 (NK TDTT). 
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191 LÊ NGỌC MINH 19 0543 Nam 09/04/2004 7.7 7.8 20.0 2   35.83 

192 LƢƠNG TUẤN MINH 19 0546 Nam 11/06/2004 9.1 9.4 15.0 1   34.50 

193 NGUYỄN BÁ MINH 19 0549 Nam 11/11/2003 6.9 9.0 13.0 2   29.23 

194 NGUYỄN THANH MINH 19 0552 Nam 05/09/2004 7.2 7.5 17.0 2   32.03 

195 PHẠM NHẬT MINH 19 0554 Nam 30/04/2003 8.0 8.7 14.0 2   31.03 

196 SIN VĂN MINH 19 0555 Nam 31/01/2002 7.6 7.8 13.0 1 03 32.07 

197 TRÌNH CÔNG MINH 19 0559 Nam 25/07/2004 7.7 8.5 14.0 3   30.20 

198 VŨ TUẤN MINH 19 0561 Nam 02/10/2004 7.4 9.3 20.0 2   37.03 

199 NGUYỄN HÀ MY 19 0566 Nữ 28/10/2003 7.9 8.2 17.0 2   33.43 

200 NGUYỄN TRÀ MY 19 0567 Nữ 21/03/2004 6.9 8.1 17.0 1 02 35.67 

201 NGUYỄN TRÀ MY 19 0568 Nữ 14/08/2004 6.5 8.0 20.0 1 01 38.17 

202 PHẠM ĐỨC MỸ 20 0572 Nam 24/12/2004 7.9 9.1 11.0 3   28.00 

203 ĐẶNG ĐÌNH NAM 20 0576 Nam 03/05/2004 7.4 8.2 12.0 2   27.93 

204 ĐỖ HÀO NAM 20 0578 Nam 22/06/2003 7.3 8.5 13.0 3   28.80 

205 HOÀNG PHÚ HẢI NAM 20 0580 Nam 08/01/2004 7.1 7.6 16.0 1 01 34.37 

206 HOÀNG THÁI NAM 20 0581 Nam 27/10/2003 7.5 8.8 15.0 3   31.30 

207 NGUYỄN MAI NAM 20 0585 Nam 20/04/2004 7.1 8.6 17.0 1   33.70 

208 NGUYỄN PHƢƠNG NAM 20 0586 Nam 25/07/2004 7.0 7.1 16.0 2   30.43 

209 NGUYỄN THÀNH NAM 20 0587 Nam 13/12/2003 6.6 7.4 16.0 1   31.00 
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Mã phƣơng thức xét tuyển: 406. Tổng điểm xét tuyển (theo thang điểm 40) đã bao gồm điểm ƣu tiên đối tƣợng, 
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210 NGUYỄN VĂN NAM 20 0588 Nam 25/02/2004 7.3 8.5 20.0 2   36.13 

211 TRẦN ĐỨC NAM 20 0589 Nam 13/09/2004 6.4 8.0 20.0 2   34.73 

212 VŨ HOÀI NAM 20 0591 Nam 16/08/2004 6.9 9.1 20.0 3   36.00 

213 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 20 0600 Nam 14/07/2004 7.8 8.4 18.0 2   34.53 

214 TRẦN TRỌNG NGHĨA 21 0601 Nam 16/12/2004 7.0 7.9 13.0 3   27.90 

215 ĐOÀN THỊ NGỌC 21 0602 Nữ 03/12/2003 8.3 8.7 12.0 2   29.33 

216 DƢƠNG ÁNH NGỌC 21 0603 Nữ 16/10/2004 7.4 8.5 14.0 2   30.23 

217 NGUYỄN ĐỨC NGỌC 21 0607 Nam 08/04/2002 7.1 6.8 19.0 2   33.23 

218 NGUYỄN TUYẾT NGỌC 21 0609 Nữ 08/10/2002 7.9 9.0 17.0 3   33.90 

219 PHAN HỒNG NGỌC 21 0610 Nữ 08/06/2004 7.1 8.2 13.0 2   28.63 

220 LƢƠNG HUY NGUYÊN 21 0612 Nam 03/07/2004 6.9 7.9 20.0 1   35.80 

221 TRIỆU THỊ MINH NGUYỆT 21 0614 Nữ 11/10/2004 7.0 7.6 20.0 1 01 38.27 

222 BÙI QUANG NHẬT 21 0616 Nam 29/09/2004 7.2 8.1 20.0 2 01 38.30 

223 HOÀNG PHAN YẾN NHI 21 0618 Nữ 07/10/2004 7.8 8.5 15.0 1   32.30 

224 VI THỊ YẾN NHI 21 0624 Nữ 12/01/2002 7.8 9.4 20.0 3 01 39.87 

225 CAO HỒNG NHUNG 21 0626 Nữ 03/02/2004 7.3 7.6 19.0 2NT   34.57 

226 NGUYỄN MẠNH PHÁT 22 0637 Nam 28/12/2004 7.9 9.7 15.0 3   32.60 

227 TỐNG TUẤN PHÁT 22 0638 Nam 17/12/2004 6.4 8.6 20.0 1   36.00 

228 ĐẶNG TIẾN PHONG 22 0640 Nam 14/10/2004 7.6 9.4 19.0 2   36.33 
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229 TRẦN TRIỆU PHÚ 22 0646 Nam 03/08/2004 7.8 9.1 20.0 2   37.23 

230 HOÀNG MẠNH PHÚC 22 0647 Nam 02/06/2004 7.4 8.1 19.0 1   35.50 

231 CÀ VĂN PHƢƠNG 22 0653 Nam 08/01/2004 6.6 8.5 20.0 1 01 38.77 

232 HOÀNG HUY PHƢƠNG 22 0656 Nam 30/05/2004 6.7 9.2 18.0 1 01 37.57 

233 NGUYỄN HÀ PHƢƠNG 22 0658 Nữ 13/04/2004 7.7 8.7 15.0 2   31.73 

234 PHẠM QUỲNH PHƢƠNG 22 0659 Nữ 28/11/2004 8.6 8.7 15.0 1   33.30 

235 CHU KHÙ PƢ 23 0662 Nữ 15/06/2004 6.8 7.9 12.0 1 01 30.37 

236 ĐOÀN DUY THANH QUÂN 23 0663 Nam 22/02/2004 6.5 8.0 15.0 2NT   30.17 

237 DOÃN MINH QUÂN 23 0664 Nam 24/09/2001 8.3 8.5 15.0 3   31.80 

238 NGUYỄN DUY QUÂN 23 0668 Nam 20/04/2004 7.5 8.3 11.0 2   27.13 

239 NGUYỄN MINH QUÂN 23 0671 Nam 01/03/2004 7.5 8.0 20.0 3   35.50 

240 BÙI LONG THÁI QUANG 23 0673 Nam 25/12/2004 7.6 9.1 12.0 2NT   29.37 

241 ĐỖ HOÀNG QUANG 23 0675 Nam 03/07/2004 8.5 8.8 16.0 1   34.30 

242 NGÔ TIẾN QUANG 23 0676 Nam 16/08/2004 8.2 8.6 13.0 2   30.13 

243 NGUYỄN MẠNH QUANG 23 0678 Nam 28/09/2004 5.8 8.4 13.0 2NT   27.87 

244 NGUYỄN MINH QUANG 23 0679 Nam 21/03/2004 6.5 8.5 15.0 2NT   30.67 

245 NGUYỄN MINH QUANG 23 0680 Nam 13/01/2004 7.2 8.5 14.0 1   30.70 

246 NGUYỄN XUÂN QUANG 23 0681 Nam 12/02/2004 6.7 8.8 20.0 3   35.50 

247 TRẦN TUẤN QUANG 23 0683 Nam 01/08/2004 8.2 8.8 18.0 1   36.00 
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248 VI MINH QUỐC 23 0689 Nam 29/12/2004 7.2 8.1 16.0 1 01 34.97 

249 NGUYỄN MINH QUYẾT 24 0698 Nam 29/04/2004 6.6 7.9 17.0 2NT   32.17 

250 NGUYỄN VĂN QUYẾT 24 0699 Nam 18/09/2003 6.4 8.5 20.0 3   34.90 

251 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH 24 0705 Nữ 24/04/2002 7.0 9.0 20.0 3   36.00 

252 LẠI THẾ SANG 24 0708 Nam 25/05/2004 6.9 7.7 18.0 2NT   33.27 

253 CHẢO A SƠN 24 0712 Nam 08/09/2004 6.2 8.4 14.0 1 01 32.27 

254 CHẢO LÌN SƠN 24 0713 Nam 12/06/2004 6.8 9.2 14.0 1 01 33.67 

255 LÊ HỒNG SƠN 24 0717 Nam 18/04/2004 6.3 7.2 19.0 1   33.50 

256 VŨ ĐÌNH SƠN 25 0721 Nam 10/01/2003 6.4 8.8 19.0 3   34.20 

257 NGÔ PHÁT TÀI 25 0724 Nam 26/11/2004 8.5 8.3 14.0 2NT   31.47 

258 LÒ VĂN TÂM 25 0727 Nam 09/05/2004 7.1 8.2 19.0 1 01 37.97 

259 NGUYỄN TIẾN TÂM 25 0728 Nam 08/10/2004 6.8 7.6 15.0 1   30.40 

260 TRƢƠNG THỊ TÂM 25 0729 Nữ 16/10/2004 7.5 7.2 20.0 1 01 38.37 

261 MA HỒNG TÂN 25 0731 Nam 27/09/2004 6.8 6.7 11.0 1 01 28.17 

262 ĐẶNG HOÀNG THÁI 25 0733 Nam 23/07/2004 7.8 7.7 20.0 1   36.50 

263 BÙI XUÂN THẮNG 25 0740 Nam 26/01/2004 7.6 7.7 14.0 2NT   29.97 

264 LÃ HỮU THẮNG 25 0743 Nam 06/07/2004 7.3 8.0 12.0 1 01 30.97 

265 LÒ ĐỨC THẮNG 25 0746 Nam 10/01/2003 7.0 8.1 19.0 1 01 37.77 

266 NÔNG ĐỨC THẮNG 26 0752 Nam 24/10/2003 8.4 8.2 16.0 1 01 36.27 

267 TRƢƠNG CHIẾN THẮNG 26 0754 Nam 30/01/2003 7.6 8.0 19.0 1 01 38.27 
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khu vực và điểm năng khiếu TDTT hệ số 2 (NK TDTT). 

STT HỌ VÀ TÊN 
NHÓM 

THI NK 

TDTT 

SỐ BÁO 

DANH 

THI NK 

GIỚI 

TÍNH 

NGÀY                 

SINH 

ĐIỂM 
KHU 

VỰC 

ĐỐI 

TƢỢNG 

TỔNG 

ĐIỂM 

XÉT 
Môn   

1 

Môn   

2 
NK 

TDTT 

268 LÊ ĐÌNH THANH 26 0755 Nam 18/11/2003 6.8 6.8 19.0 2NT   33.27 

269 PHẠM THỊ THANH 26 0757 Nữ 19/02/2004 8.1 8.2 19.0 2NT   35.97 

270 LỤC TUẤN THÀNH 26 0762 Nam 27/08/2000 7.1 7.2 19.0 2   33.63 

271 NGÔ QUANG THÀNH 26 0763 Nam 13/03/2004 6.9 7.4 15.0 1   30.30 

272 NGUYỄN CUNG THÀNH 26 0764 Nam 30/12/2004 8.7 8.3 14.0 3   31.00 

273 NGUYỄN DANH THÀNH 26 0765 Nam 12/11/2004 7.9 8.6 13.0 2   29.83 

274 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 26 0766 Nam 07/12/2004 8.2 8.7 18.0 1   35.90 

275 NGUYỄN THỊ THÀNH 26 0768 Nữ 08/01/2003 7.0 7.7 20.0 2   35.03 

276 TRẦN VĂN THÀNH 26 0770 Nam 24/01/2004 6.5 8.3 20.0 1 01 38.47 

277 VŨ XUÂN THÀNH 26 0772 Nam 18/10/2001 8.2 8.8 19.0 2   36.33 

278 PHÙNG THỊ THAO 26 0773 Nữ 10/01/2004 6.8 8.0 18.0 2NT   33.47 

279 TRẦN PHƢƠNG THẢO 27 0783 Nữ 19/07/2004 7.0 7.7 16.0 1   31.70 

280 NGUYỄN NGỌC THI 27 0785 Nam 26/08/2004 5.9 8.0 13.0 1 01 30.57 

281 BÙI ĐÌNH THIÊN 27 0787 Nam 03/09/2004 7.5 8.2 14.0 1 01 33.37 

282 BÙI VĂN THIỆN 27 0789 Nam 07/12/2003 7.5 8.7 14.0 2NT   30.87 

283 ĐIÊU VĂN THIỆN 27 0790 Nam 19/03/2004 7.0 8.9 20.0 2 01 38.90 

284 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 27 0794 Nam 09/10/2003 7.4 8.1 15.0 2   30.83 

285 VŨ TẤT THỊNH 27 0798 Nam 02/01/2004 9.4 9.3 20.0 2NT   39.37 

286 NGUYỄN TRƢỜNG THỌ 27 0799 Nam 23/06/2004 8.7 9.2 18.0 2   36.23 

287 BÙI THÀNH THÔNG 27 0802 Nam 23/05/2004 6.8 8.5 18.0 1 01 36.97 
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288 NGUYỄN ANH THƢ 27 0804 Nữ 08/11/2003 8.5 8.7 13.0 2   30.53 

289 HOÀNG BÍCH THUẬN 27 0807 Nữ 21/02/2004 8.2 9.0 20.0 3 06 38.53 

290 NGUYỄN HÙNG THUẬN 27 0809 Nam 13/03/2004 6.1 8.3 18.0 2   32.73 

291 ĐỒNG VĂN THỨC 27 0810 Nam 05/09/2004 6.8 7.8 16.0 1   31.60 

292 TRẦN THỊ PHƢƠNG THÙY 28 0816 Nữ 02/03/2004 6.4 8.3 18.0 2   33.03 

293 VŨ THỊ THANH THỦY 28 0817 Nữ 12/02/2003 8.7 8.6 13.0 2NT   30.97 

294 NGUYỄN THỊ THỦY 28 0824 Nữ 25/07/2000 6.3 8.9 17.0 3   32.20 

295 TRẦN XUÂN THỦY 28 0825 Nam 30/10/2004 8.6 8.4 14.0 3   31.00 

296 HOÀNG MINH TIẾN 28 0827 Nam 16/05/2004 8.3 8.5 13.0 1   30.80 

297 LƢƠNG VĂN TIẾN 28 0828 Nam 21/09/2004 6.5 7.8 15.0 2NT   29.97 

298 MAI HÙNG TIẾN 28 0829 Nam 07/04/2004 8.0 9.0 14.0 2   31.33 

299 NGUYỄN DANH TIỆP 28 0834 Nam 03/04/2003 6.9 7.9 20.0 2   35.13 

300 BÙI VĂN TÌNH 28 0835 Nam 14/05/2004 7.1 7.9 13.0 1   29.00 

301 NGUYỄN DANH BẢO TOÀN 28 0838 Nam 16/02/2004 7.1 7.8 14.0 1   29.90 

302 NGUYỄN VĂN TOÀN 28 0839 Nam 22/07/2003 7.8 8.9 19.0 3   35.70 

303 PHẠM ĐỨC TOÀN 28 0840 Nam 20/07/2003 6.7 8.1 17.0 1   32.80 

304 PHÙNG KHẮC TOÀN 29 0841 Nam 13/03/2004 8.0 8.0 17.0 1 01 36.67 

305 HOÀNG THỊ THU TRANG 29 0845 Nữ 30/09/2004 8.3 9.4 20.0 2   38.03 

306 LÊ THÙY TRANG 29 0847 Nữ 11/07/2004 7.3 8.2 19.0 2   34.83 

307 MAI THỊ HUYỀN TRANG 29 0848 Nữ 24/02/2004 7.5 8.7 15.0 2NT   31.87 
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308 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 29 0850 Nữ 29/06/2004 6.8 8.2 20.0 1   36.00 

309 NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG 29 0851 Nữ 17/09/2004 7.9 8.5 16.0 2   32.73 

310 VŨ THỊ THU TRANG 29 0854 Nữ 24/12/2004 8.0 8.6 20.0 1   37.60 

311 PHẠM CAO TRIỀU 29 0856 Nam 02/03/2003 8.8 8.6 15.0 2NT   33.07 

312 LÊ ĐỖ KIỀU TRINH 29 0860 Nữ 25/09/2004 7.4 8.7 17.0 1   34.10 

313 MẠC ĐĂNG TRỌNG 29 0861 Nam 20/03/2004 8.6 9.4 20.0 2   38.33 

314 ĐOÀN XUÂN TRƢỜNG 30 0872 Nam 23/06/2003 6.7 8.8 17.0 2   32.83 

315 LÊ QUANG TRƢỜNG 30 0873 Nam 24/11/2002 7.1 8.6 20.0 3   35.70 

316 LÊ XUÂN TRƢỜNG 30 0874 Nam 21/10/2002 7.8 8.8 12.0 2   28.93 

317 HOÀNG MINH TÚ 30 0881 Nam 22/11/2004 6.5 7.6 18.0 1 01 35.77 

318 NGUYỄN ANH TÚ 30 0883 Nam 28/11/2004 7.8 8.4 14.0 1 01 33.87 

319 NGUYỄN HOÀNG ANH TÚ 30 0885 Nam 20/12/2004 6.7 7.5 11.0 1   26.20 

320 NGUYỄN VĂN TÚ 30 0887 Nam 22/03/2004 7.6 9.2 19.0 2   36.13 

321 NGUYỄN ANH TUÂN 30 0889 Nam 15/05/2004 8.3 8.6 15.0 1   32.90 

322 NGUYỄN ĐỨC TUÂN 30 0890 Nam 23/12/2002 7.0 9.1 19.0 3   35.10 

323 LÈNG VĂN TUẤN 30 0896 Nam 24/11/2004 7.1 8.5 18.0 1 01 37.27 

324 NGUYỄN BÁ TUẤN 31 0901 Nam 23/05/2004 8.3 9.1 11.0 1   29.40 

325 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH TUẤN 31 0903 Nam 09/01/2004 8.4 9.2 19.0 3   36.60 

326 TRƢƠNG ANH TUẤN 31 0907 Nam 10/01/2004 6.8 8.0 15.0 1 01 33.47 

327 VŨ MẠNH TUẤN 31 0908 Nam 11/09/2004 7.7 8.2 11.0 1   27.90 
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328 LÊ CHÍ TUỆ 31 0910 Nam 01/06/2003 5.9 6.6 18.0 1 01 34.17 

329 ĐỖ BÁ TÙNG 31 0912 Nam 16/02/2003 6.3 9.2 15.0 2   30.83 

330 LÊ MẠNH TÙNG 31 0913 Nam 23/01/2004 8.3 9.1 12.0 3   29.40 

331 NGUYỄN VĂN TÙNG 31 0916 Nam 21/10/2004 7.0 7.1 12.0 1   27.10 

332 LƢU BÁ TUYÊN 31 0921 Nam 08/02/2003 7.8 7.8 15.0 2   30.93 

333 VŨ ĐỨC TUYÊN 31 0923 Nam 19/11/2002 6.9 7.1 13.0 1   28.00 

334 NGUYỄN THỊ TUYỂN 31 0925 Nữ 10/10/2004 7.6 8.5 11.0 1   28.10 

335 KHOÀNG VĂN TÝ 31 0930 Nam 25/03/2004 6.8 7.6 12.0 1 01 30.07 

336 NGUYỄN TỐ UYÊN 32 0935 Nữ 24/06/2004 7.1 8.3 18.0 3   33.40 

337 PHẠM THỊ HỒNG VÂN 32 0937 Nữ 31/05/2004 7.0 8.2 10.0 2NT   25.87 

338 PHẠM THỊ MỸ VÂN 32 0938 Nữ 20/04/2004 7.5 8.5 16.0 1   33.00 

339 LÊ QUANG VINH 32 0948 Nam 02/09/2004 8.1 7.1 12.0 2NT   27.87 

340 TRẦN ĐĂNG QUANG VINH 32 0953 Nam 27/09/2004 5.6 8.6 15.0 3   29.20 

341 TRẦN QUANG VINH 32 0955 Nam 26/02/2003 7.0 7.7 18.0 1   33.70 

342 ĐINH HỮU VŨ 32 0957 Nam 27/09/2004 6.5 7.8 19.0 2NT   33.97 

343 ĐỖ ANH VŨ 32 0959 Nam 06/09/2004 7.2 8.4 14.0 2   29.93 

344 NGUYỄN NGỌC HOÀNG VƢƠNG 33 0964 Nam 04/06/2004 7.9 8.9 15.0 2   32.13 

345 NGUYỄN THỊ XUYẾN 33 0967 Nữ 09/06/2004 8.1 8.4 15.0 2   31.83 

346 NGUYỄN BẢO YẾN 33 0968 Nữ 16/03/2004 7.9 8.6 20.0 2   36.83 

347 NGUYỄN XUÂN ANH 33 0970 Nam 10/11/2004 7.3 8.6 19.0 1   35.90 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

TS'2022 - ĐHCQ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày   01  tháng  8  năm 2022 

 DANH SÁCH THÍ SINH  
ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN  

(Trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT - NĂM 2022, ĐỢT 1 

 

* GHI CHÚ : Kết quả học tập cả năm lớp 12 cấp THPT : Môn 1 = Toán / Ngữ văn, Môn 2 = Sinh / Giáo dục công dân. 

Mã phƣơng thức xét tuyển: 406. Tổng điểm xét tuyển (theo thang điểm 40) đã bao gồm điểm ƣu tiên đối tƣợng, 

khu vực và điểm năng khiếu TDTT hệ số 2 (NK TDTT). 

STT HỌ VÀ TÊN 
NHÓM 

THI NK 

TDTT 

SỐ BÁO 

DANH 

THI NK 

GIỚI 

TÍNH 

NGÀY                 

SINH 

ĐIỂM 
KHU 

VỰC 

ĐỐI 

TƢỢNG 

TỔNG 

ĐIỂM 

XÉT 
Môn   

1 

Môn   

2 
NK 

TDTT 

348 PHẠM TUẤN ĐẠT 33 0971 Nam 11/10/2004 7.4 8.0 16.0 2NT   32.07 

349 LƢƠNG TIẾN MẠNH 33 0973 Nam 01/04/2004 7.9 8.6 15.0 2   31.83 

350 HOÀNG CHÍNH NGHĨA 33 0974 Nam 13/11/2004 8.6 8.2 20.0 1   37.80 

351 NGUYỄN TUẤN ANH 33 0975 Nam 05/10/2004 7.8 8.0 20.0 2   36.13 

            

Tổng cộng có 351 thí sinh trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp 

THPT), kỳ tuyển sinh Đại học chính quy, ngành Giáo dục Thể chất - năm 2022, đợt 1. 

Các thí sinh có tên trong Danh sách trên cần khẩn trƣơng đăng ký (trực tuyến/online) nguyện vọng (NV) 

trúng tuyển này trên hệ thống thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại 

địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/  từ 22/7/2022 đến trước 17h00 ngày 20/8/2022. Thí sinh 

phải xác nhận số lƣợng, thứ tự NV và các thông tin khác theo quy định trên hệ thống này của Bộ GD&ĐT 

từ ngày 21/8/2022 đến 17h00 ngày 28/8/2022. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng trúng tuyển này 

là nguyện vọng  1 (NV1) lên hệ thống của Bộ GD&ĐT, thì coi nhƣ thí sinh từ chối nguyện vọng trúng 

tuyển vào Trƣờng.  

  Hà Nội , ngày  01  tháng  8  năm 2022 

 TRƯỞNG BAN THƯ KÝ  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

 TS. Nguyễn Mạnh Toàn PGS.TS. Nguyễn Duy Quyết 

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/
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